
 Gốc  Lãi/phí  Tổng 

a b 1 2 3 4 5 6 7

TỔNG SỐ 60.452 29.765 145 3.646 1.236 4.883 86.716

I Vay các tổ chức tài chính, tín dụng 30.000 0 30.000 0 30.000 0

1 Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 30.000 30.000 30.000 0

II Vay lại vốn vay nước ngoài 60.452 29.765 145 3.646 1.236 4.883 86.716

1
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP)
18.625 5.598 0 890 361 1.251 23.333

2
Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả"
15.198 4.251 0 984 287 1.271 18.464

3 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8) 5.834 7.776 0 1.548 130 1.678 12.061

4

Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc:

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Hà

Giang

7.314 8.092 135 0 24 24 15.541

5
Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP)

tỉnh Hà Giang
13.481 0 0 224 280 504 13.257

6
Chương trình phát triển các đô thị loại II (Các đô thị xanh) -

Tiểu dự án tại Hà Giang
0 4.049 10 0 155 155 4.059

7
Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch

vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hà Giang  
0 0 0 0 0 0 0
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